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   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ RIỀNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS………………………………………….
                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   
         Số:         /QĐ-CĐCS


        …………..., ngày     tháng    năm 20
QUẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

Công đoàn cơ sở………………………………………………

BAN CHẤP HÀNH ………………………………………………
- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BCH CĐCS;
- Theo đề nghị của Ban Chấp hành Công đoàn ……………………………………,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Điều 2. Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ………………………….. hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, các tổ, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVC-LĐ) Công đoàn …………………………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


	Nơi nhận:

- Các đ/c UV BCH, UBKT CĐCS;

- Như Điều 3;
- Lưu./.
	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH




LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ RIỀNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS……………………………………………                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   
       
                   





 ………, ngày     tháng    năm 20
QUY CHẾ
Chi tiêu nội bộ của Công đoàn …………………………………………
(Ban hành kèm Quyết định số       /QĐ-CĐCS ngày      /       / 20
của Ban Chấp hành ……………………………………)





- Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

- Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn;

- Ban Chấp hành ……………………………………… thống nhất quy định một số nội dung thu, chi cho hoạt động của CĐCS cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

- Tài chính, tài sản của CĐCS thuộc sở hữu của tổ chức Công đoàn, do Ban Chấp hành CĐCS quản lý và sử dụng theo nguyên tắc quản lý tài chính Công đoàn.

- Quỹ Công đoàn được hình thành từ các nguồn: kinh phí, đoàn phí, nguồn thu khác (nếu có).

+ Kinh phí Công đoàn: mức thu kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

+ Đoàn phí Công đoàn: Do đoàn viên đóng, mức đóng bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.

+ Nguồn thu khác: Những khoản thu do CĐCS quyết định (nếu có).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

I. Nội dung thu tài chính công đoàn cơ sở

1. Thu kinh phí Công đoàn.
Công đoàn cơ sở được sử dụng 66% số thu kinh phí công đoàn (năm 2016), và mỗi năm tiếp theo được tăng thêm 1% (theo Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016).

2. Thu đoàn phí Công đoàn.
Công đoàn cơ sở trực tiếp thu 1% đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng, mức đóng bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm. Trong đó CĐCS được giữ lại 60% để chi, nộp về Liên đoàn Lao động huyện 40%.

3. Thu khác.
Nguồn thu khác thực hiện theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn phân cấp cho CĐCS thu, bao gồm:
- Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ quan; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: Tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao; tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi,…. của cán bộ, đoàn viên công đoàn và con cán bộ, đoàn viên công đoàn (nếu có)
- Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho CĐCS (nếu có)
- Thu tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản, thu lãi tiền gửi, cổ tức (nếu có)
II. Nội dung, phạm vi chi tài chính Công đòan cơ sở:

1. Tổng chi phụ cấp cho cán bộ Công đoàn không chuyên trách (không quá 30%)
Phụ cấp của cán bộ CĐCS được sử dụng tối đa 30% nguồn thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, đối tượng chi và mức chi cụ thể như sau:
	Đối tượng
	Mức chi

	- Chủ tịch:
	0,15 x mức lương cơ sở

	- Phó chủ tịch:
	0,13 x mức lương cơ sở

	- Ủy viên BCH, kế toán CĐCS:
	0,12 x mức lương cơ sở

	- Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch công đoàn bộ phận:
	0,12 x mức lương cơ sở

	- Tổ trưởng , thủ quỹ CĐCS:
	0,12 x mức lương cơ sở


Nếu chi không hết được chuyển sang chi cho các hoạt động khác, trường hợp thiếu, CĐCS phải xem xét giảm đối tượng, mức chi cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.
2. Chi quản lý hành chính (10%)
- Chi Hội nghị tổng kết năm, Đại hội CĐCS, CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận: 

+ Trang trí, in tài liệu…Chi theo thực tế.

+ Tiền nước uống: 10.000đ -> 15.000đ/người/ngày.


- Chi mua văn phòng phẩm, tiếp khách, nước uống, tiền bưu phí…(theo hóa đơn thực tế).
- Chi Công tác phí: Đối với trường hợp cán bộ công đoàn đi công tác về hoạt động công đoàn các huyện trong tỉnh có cự ly từ 15km trở lên, theo quy định của Bộ tài chính.
…………..

3. Chi hoạt động phong trào.
3.1. Chi tổ chức hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động:

- Chi bồi dưỡng cho tư vấn, luật sư, người trực tiếp chuẩn bị giúp CĐCS tham gia với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, thang bảng lương, quy chế trả lương, thưởng; Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Ký thoả ước lao động tập thể; Giải quyết tranh chấp lao động; Tham gia các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về Lao động.
- Chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ CĐCS khi thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, của tổ chức công đoàn bị chủ doanh nghiệp sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc chuyển làm việc khác mà thu nhập giảm.

- Chi hỗ trợ cán bộ CĐCS trong việc tổ chức đình công theo quy định của pháp luật; Chi bồi thường trong trường hợp đình công bất hợp pháp do CĐCS tổ chức gây thiệt hại cho chủ doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật Lao động.

- Chi hỗ trợ cán bộ CĐCS trong việc tổ chức đình công theo quy định của pháp luật; hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động bị chủ sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, chuyển làm việc khác mà thu nhập giảm .

3.2. Chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.
- Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động Công đoàn, Tạp chí Bảo hộ Lao động, sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động;.. phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của CĐCS.
- Chi tiền giấy, bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường của CĐCS theo hóa đơn thực tế.
…………………………………..

3.3. Chi về hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.
- Chi tổ chức cho CNVC-LĐ thưởng thức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao.

- Chi bồi dưỡng Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do CĐCS tổ chức; Chi bồi dưỡng cho vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn, thi đấu thể thao do công đoàn cấp trên tổ chức.

- Chi tiền nước uống cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký: 15.000đ/người/ngày.
- Chi tiền nước uống cho thí sinh, vận động viên: 20.000đ/ngày/điểm thi.

- Chi bồi dưỡng Ban Giám khảo, Ban Tổ chức, Thư ký, Trọng tài, giám sát: 40.000 -> 70.000đ/ngày/người.

* Nếu chọn đội thi tham gia thi Công đoàn cấp trên:
- Chi bồi dưỡng: 15.000 -> 20.000đ/ngày/người (trong thời gian tập luyện trước khi thi tối đa 7 -> 10 ngày).
- Chi tiền nước uống: 15.000đ/ngày/người (kể cả thời gian tập dợt và thi).
3.3. Chi khen thưởng. Giấy khen của CĐCS.

- Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn. Chi khen thưởng hoạt động hội thi, hội diễn, thi đấu thể thao’ 
	
	Tập thể
	Cá nhân

	Giải nhất:
	300.000đ
	150.000đ

	Giải nhì:
	250.000đ
	120.000đ

	Giải ba:
	200.000đ
	100.000đ

	Giải KK:
	100.000đ
	70.000đ


- Chi khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn: 
Tập thể: 0,4 mức lương tối thiểu.
Cá nhân: 0,2 mức lương tối thiểu.

 (Đối tượng chi do Ban Chấp hành Công đoàn quyết định, khi CĐCS báo cáo quyết toán xong và được Liên đoàn Lao động huyện phê duyệt báo cáo quyết toán).
3.4. Chi phối hợp tổ chức các hoạt động.

- Chi phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động thi đua; chi bồi dưỡng ban tổ chức, thí sinh của công đoàn tham gia hội thi do CĐCS tổ chức; Bồi dưỡng thí sinh tham gia hội thi do công đoàn cấp trên tổ chức (mức chi theo qui định trên).

- Chi phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu cho con CNVC-LĐ của CĐCS, mức chi 100.000đ -> 200.000đ/em.

- Chi khen thưởng, động viên con CNVC-LĐ học giỏi, đạt giải trong các kỳ thi trong nước và quốc tế, mức chi 100.000đ -> 200.000đ/em.
3.5. Chi phối hợp tổ chức cho CNVC-LĐ đi tham quan, du lịch (tối đa 10% tổng thu kinh phí và đoàn phí CĐCS được sử dụng).

3.6. Chi thăm hỏi, trợ cấp :
a) Chi thăm hỏi:
- Chi thăm hỏi CNVC-LĐ ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (bố, mẹ bên vợ, bên chồng; vợ, chồng, con): mức chi 200.000đ/người/lần/năm (tối đa không quá 2 lần trong năm); Chi phúng viếng không quá: 300.000đ (không bao gồm tiền hương, hoa) và việc hỉ (cưới) của đoàn viên công đoàn không quá: 300.00đ/người/lần. 

- Chi tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn: 100.000đ->        200.000đ/người/lần.
b) Chi trợ cấp:
- Chi trợ cấp khó khăn cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, hoạn nạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, bệnh tật hiểm nghèo, hoả hoạn gây tổn thất về sức khoẻ, tài sản: 500.000đ /người/lần. Ngoài ra trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Công đoàn quyết định.
3.7. Chi tổ chức các hoạt động về bình đảng giới:

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, về phòng chống bạo lực gia đình. Có kế hoạch tổ chức chi cụ thể từng hoạt động quy định mức chi cụ thể do BCH Công đoàn quyết định theo quy định.
         - Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); Hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.
- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Gia đình Việt Nam (20/10), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Dân số (26/12). 
- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước – đảm việc nhà.

3.8. Chi khác.
- Chi hoạt động xã hội của CĐCS: Giúp CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn các đơn vị khác bị thiên tai bão lụt, chất độc màu da cam. Mức chi không quá 300.000đ/đối tượng.
III. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH MỨC CHI:


1. Thủ tục:


- Đối với trường hợp chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên: Tổ trưởng CĐ hoặc UVBCH, viết giấy đề nghị duyệt chi tiền, gửi BCH CĐCS, khi được đồng ý thì kế toán CĐCS lập phiếu chi, Chủ tịch CĐCS ký duyệt, thủ quỹ CĐCS thực hiện cấp phát tiền.


- Đối với trường hợp chi hoạt động phong trào: Ủy viên BCH lập KH dự kiến kinh phí, nội dung và mức chi, đề nghị Chủ tịch hoặc BCH CĐCS xem xét quyết định.


2.  Thẩm quyền quyết định mức chi:


+ Chủ tịch CĐCS được quyền quyết định duyệt chi: tối đa ……………đồng.


+ Phó Chủ tịch CĐCS (được ủy quyền thay thế khi vắng Chủ tịch) được quyền quyết định duyệt chi: tối đa ……………đồng.

+ Với những khoản chi mức cao hơn phải có sự đồng ý của tập thể Ban chấp hành CĐCS.

Việc thực hiện chi tiêu phải tiết kiệm, đúng quy định.

IV. Tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành công đoàn phải làm tốt công tác quản lý và kiểm tra, bảo đảm cho từng cán bộ công chức nắm vững, thực hiện tốt tinh thần quy chế này và nhận thức được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm và quyền lợi của từng cá nhân.


Giao Ban Chấp hành CĐCS quản lý và tổ chức thức hiện.


- Định kỳ hàng năm, Kế toán công đoàn báo cáo công khai tài chính với Lãnh đạo công đoàn và CBCC để biết. 


- Khi có thay đổi của Công đoàn cấp trên, Ban chấp hành công đoàn sẽ điều chỉnh chế độ chi tiêu hành chính mới từ khi quy định mới có hiệu lực thi hành và sẽ lấy ý kiến tập thể đoàn viên công đoàn để điều chỉnh cho phù hợp.

- Khi Nhà nước có thay đổi những quy định về mức lương tối thiểu chung, Ban chấp hành công đoàn sẽ thực hiện theo quy định mới từ khi quy định của Nhà nước có hiệu lực thi hành.  


Chứng từ thanh toán phải đầy đủ bảng đề nghị, chứng từ, hóa đơn phải xác nhận của lãnh đạo công đoàn và các văn bản có nội dung liên quan như kế hoạch, công văn, thư mời…
Quy chế này được thông báo tới từng đoàn viên công đoàn để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Ban chấp hành CĐCS sẽ điều chỉnh cho phù hợp, nếu có gì chưa hợp lý nên kịp thời báo cáo Lãnh đạo công đoàn xem xét, giải quyết.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

	Nơi nhận:

- LĐLĐ huyện (báo cáo);

- Các đ/c UV BCH, UBKT CĐCS;

- Lưu./.
	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH




(Đây là mức chi dùng để tham khảo, tùy theo tình hình kinh phí của đơn vị để chi cho phù hợp v à cân đối nguồn quỹ nhưng không  được vượt quá mức chi trên)
Mẫu: 
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